
BẢN TIẾP THU Ý KIẾN VÀ CHỈNH SỬA BÀI BÁO
THEO Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA PHẢN BIỆN

[bookmark: _Hlk116289382]Tiêu đề bài báo: Tổng hợp xanh vật liệu khung kim loại-hữu cơ Cu3BTC2 loại bỏ methylene blue trong môi trường nước (Green synthesis of metal-organic framework material Cu3BTC2 removes methylene blue from aqueous media)
Chuyên ngành: Hóa học
Căn cứ kết quả nhận xét bài báo, các ý kiến nhận xét của Ban biên tập, ý kiến khác (nếu có) và các yêu cầu cần phải sửa chữa, bổ sung qua quá trình phản biện bài báo.
Tác giả đã sửa chữa, bổ sung vào bài báo các nội dung sau: (Tác giả phải nghiêm túc sửa chữa đầy đủ các mục cần bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Phản biện và ghi chi tiết, đầy đủ các mục đã sửa chữa, bổ sung như trong bản ý kiến nhận xét của Phản biện, các nhận xét, góp ý của Ban biên tập … yêu cầu đã sửa chữa, bổ sung…. những gì? ở trang thứ mấy?)
Các tác giả chân thành cảm ơn ý kiến của các phản biện. Chúng tôi đã xem xét từng ý kiến và sửa chữa phù hợp trong bài báo. Các ý kiến giải trình liên quan đến việc sửa chữa bài báo được nêu theo từng ý kiến của các phản biện dưới đây.
* Trả lời ý kiến của phản biện 1:
- Ý kiến thứ nhất: Tại dòng 9 trang 5 sửa lỗi tiếng anh từ “pubished” thành “published”.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã tiến hành chỉnh sửa: “pubished” thành “published” (dòng 9, trang 5). Ngoài ra, các tác giả chỉnh sửa thêm “is” thành “are” (dòng 11, trang 5), “copper based” thành “copper-based” (dòng 8, trang 2), “Tóm tắt” thành “Abstract” (trang 2).
- Ý kiến thứ hai: Phần ‘Introduction’: Nên giảm số tài liệu tham khảo ở phần này và tăng thêm tài liệu tham khảo ở Results and discussion.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa, bổ sung. Số lượng tài liệu tham khảo (TLTK) ở phần “Introduction” giảm từ 47 TLTK xuống 27 TLTK, ở phần “Results and discussion” tăng từ 5 TLTK (từ số 48-52) lên 11 TLTK (từ 28-38).
- Ý kiến thứ 3: Phần ‘Experimental’: Mục 2.2 dòng số 8 sửa dấy phẩy thành dấu chấm: 7,000 thành 7.000. Mục 2.3 sửa dấu phẩy trong số 100,000 thành 100.000
+ Trả lời: Các tác giả tiếp thu với ý kiến của phản biện. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, theo từ điển Collins, dấu phẩy để đánh dấu đơn vị hàng nghìn và hàng triệu khi viết số - “Commas are used in numbers to mark off units of thousands and millions”.
- Ý kiến thứ 4: Phần ‘Experimental’: - Quy trình tổng hợp vật liệu nhóm tác giả tự đề xuất hay tham khảo? Nếu tham khảo thì hãy trích dẫn nguồn tài liệu.
+ Trả lời: Các tác giả tiếp thu với ý kiến của phản biện. Quy trình tổng hợp vật liệu nhóm tác giả tự đề xuât do đó không trích dẫn nguồn tài liệu.
- Ý kiến thứ 5: Phần “Results and discussion”: Trong mục 3.1, trên giản đồ XRD nhóm tác giả phải giải thích sự có mặt của tất cá các peak của mẫu Cu-BTC, bên cạnh đó tác giả giải thích sự xuất hiện của peak có cường độ xuất hiện trong khoảng 2 theta từ 65 ÷ 70 o.
+ Trả lời: Nhóm tác giả trình bày phổ XRD của mẫu Cu-BTC, do hình cũ có chứa 2 phổ XRD của mẫu Cu-BTC và vật liệu khác. Phổ XRD giống phổ XRD chuẩn của vật liệu khung cơ kim Cu-BTC (Hình 1) và các nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí uy tín trên thế giới, các peak đặc trưng để chứng minh tổng hợp vật liệu thành công với 2 theta đến 40 o [1-3]. 
[image: ]
Hình 1. Phổ XRD chuẩn của vật liệu Cu-BTC.
- Ý kiến thứ 6: Phần “Results and discussion”: Đề nghị tác giả đưa thẻ chuẩn giản đồ XRD của vật liệu Cu-BTC để so sánh với vật liệu tổng hợp được.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và cung cấp thẻ chuẩn giản đồ XRD của vật liệu Cu-BTC (Hình 1).
- Ý kiến thứ 7: Phần “Results and discussion”: Trong mục 3.1, nhóm tác giả nên bỏ câu ở dòng 4 và 5 “FTIR spectrum of Cu-BTC using KBr in the 400-1700 cm-1 range” câu nên nên đưa vào mục 2.3.
+ Trả lời: Các tác giả tiếp thu với ý kiến của phản biện. Kết quả trên phổ FTIR cho thấy vật liệu Cu-BTC được tổng hợp thành công và xuất hiện các peak từ 400-1700 cm-1. Ở Mục 2.3 giới thiệu kỹ thuật đo FTIR từ 400 đến 4000 cm-1 “... FTIR in the 400 to 4000 cm-1 wavelength range”.
- Ý kiến thứ 8: Phần “Results and discussion”: Dựa trên số liệu mà nhóm tác giả đã nghiên cứu thì vật liệu hấp phụ chỉ tuân theo mô hình, phương trình động học biểu kiến bậc 2 và đẳng nhiệt Freundlich, chưa thấy nhóm tác giả đề cập đến cơ chế phản ứng như ở mục 3.2 mà tác giả đã nêu.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa, bổ sung. Ở mục 3.2, tác giả thay đổi tựa đề “Effect of pH on the adsorption of methylene blue” để sát với nội dung của mục 3.2. Trong mục 3.2, các tác giả đã trình bày cơ chế phản ứng cũng như số liệu cho thấy ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của MB.
- Ý kiến thứ 9: Phần “Results and discussion”: Đề nghị nhóm tác giả giải thích kết quả từ Hình 6 về ảnh hưởng của pH đến dung lượng hấp phụ của vật liệu Cu-BTC đối với chất màu methylene blue (MB). Giải thích sự thay đổi của nồng độ MB ban đầu từ 10, 20, 30, 40, 50 mg/L mà tác giả đã đưa ra ở mục 3.2 trang 6 phần phía dưới đồ thị Hình 6.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa, bổ sung.Từ Hình 6, ảnh hưởng của pH đến dung lượng hấp phụ của MB (mg/g) cho thấy khả năng hấp phụ của MB tăng khi pH tăng từ 3 đến 11 với cùng nồng độ MB ban đầu là 10 mg/L. Điều này cho thấy điện tích bề mặt của Cu-BTC MOFs tăng làm tăng mức độ hấp phụ của thuốc nhuộm MB. Khi tăng pH, MB chứa Cl- liên kết với vật liệu Cu-BTC nhanh và phản ứng với NaOH để tạo thành NaCl và MB-S+ OH. Khối lượng muối NaCl có thể làm thay đổi sự hấp phụ của và MB-S+ OH trên bề mặt vật liệu Cu-BTC. 
Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy hiệu suất loại bỏ MB > 98% khi pH ~ 7. Do đó, pH ~ 7 được chọn là pH tối ưu cho các thí nghiệm tiếp theo. Kết quả cho thấy tương tự nghiên cứu của Ramanpreet Kaur [4].
- Ý kiến thứ 10: Phần “Results and discussion”: Nhóm tác giả dựa trên cơ sở nào để giải thích ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ của vật liệu từ môi trường acid đến môi trường bazo.
+ Trả lời: Tương tác tĩnh điện ảnh hưởng đến hiệu suất hấp phụ MB của vật liệu Cu-BTC [5]. Khi pH ≥ 4, bề mặt của chất hấp phụ chuyển sang tích điện âm và chuyển sang tích điện dương khi pH ≤ 4 [4]. Trong môi trường acid, lượng H+ dư sẽ cạnh tranh với cation thuốc nhuộm ở vị trí hấp phụ. Trong môi trường bazo, quá trình thủy phân một số phân tử MB bị hấp phụ trên bề mặt vật liệu Cu-BTC sẽ giải phóng các phân tử MB đó. Trong khi ở môi trường trung tính, quá trình thủy phân để giải phóng phân tử MB là không đánh kể [5].
- Ý kiến thứ 11: Phần “Results and discussion”: Vì sao chọn môi trường pH = 7 là lựa chọn tối ưu và cơ sở nào để nhóm tác giả khẳng định pH không ảnh hưởng đến chuyển dịch của bước sóng ở Hình 5.
+ Trả lời: Như đã giải thích ở trên, chọn môi trường pH = 7 là lựa chọn tối ưu để làm các thí nghiệm tiếp theo trong nghiên cứu này. pH không ảnh hưởng đến chuyển dịch của bước sóng cực đại do đều là một loại dung dịch có nồng độ như nhau theo định luật Lambert-Beer.
- Ý kiến thứ 12: Phần “Results and discussion”: Từ số liệu ở Bảng 1 cho thấy hiệu suất (H%) cũng như dung lượng hấp phụ MB của vật liệu đều tốt từ môi trường acid đến môi trường bazo, vậy thì lí do gì nhóm tác giả chọn pH = 7 là tối ưu và nhóm tác giả khẳng định môi trường bazo tốt hơn môi trường acid.
+ Trả lời: Như đã giải thích ở trên, chọn môi trường pH = 7 là lựa chọn tối ưu để làm các thí nghiệm tiếp theo trong nghiên cứu này. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm và lý thuyết chỉ ra hiệu suất hấp phụ MB trong môi trường bazo tốt hơn môi trường acid. Lý thuyết cho thấy, trong môi trường acid, lượng H+ dư sẽ cạnh tranh với cation thuốc nhuộm ở vị trí hấp phụ. Trong môi trường bazo, quá trình thủy phân một số phân tử MB bị hấp phụ trên bề mặt vật liệu Cu-BTC sẽ giải phóng các phân tử MB đó.
- Ý kiến thứ 13: Phần “Results and discussion”: Mục đích nhóm tác giả đưa ra số liệu về hấp phụ và xúc tác có ý nghĩa gì khi hiệu suất hấp phụ đã đạt hiệu suất trên 99% vì với hiệu suất hấp phụ như thế thì việc so sánh không có ý nghĩa nữa.
+ Trả lời: Để tối ưu hóa quy trình xử lý nước thải MB ứng dụng trong quy mô lớn, để tiết kiệm chi phí trang thiết bị, tiết kiệm năng lượng thì ưu tiên sử dụng phương pháp hấp phụ thay vì phương pháp hấp phụ - xúc tác quang, do có hiệu suất tương tự nhau.

* Trả lời ý kiến của phản biện 2:
- Ý kiến thứ nhất: Phần “Results and discussion”: In the 2.1 section, remove Duc Giang Chemical (the yellow highlight)
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa.
- Ý kiến thứ 2: Phần “Results and discussion”: The Characterizations section: remove “metallurgical” (the highlight).
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa “metallurgical” thành “metal-organic”.
- Ý kiến thứ 3: The unit of KF is not correct.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa. 
- Ý kiến thứ 4: The authors said that Cu-BTC crystal particles have an octahedral shape. But we don’t see this. The authors should provide other SEM images.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa. 
- Ý kiến thứ 5: Figure 4 - look like 2 XRD patterns. Let’s correct it.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã chỉnh sửa.
- Ý kiến thứ 6: How did the authors calculate the crystallite size (The crystallite size of the structure at 2θ = 11.6o is 0.628 nm). Was the average particle size of the CuBTC determined from the XRD pattern using the Debye-Scherrer formula? Please explain this more clearly.
+ Trả lời: Khoảng cách giữa các mặt phẳng được tính bằng phương trình của định luật Bragg với n = 1 [6, 7]:





Trong đó,  là bước sóng tia X và  là góc nhiễu xạ. 
- Ý kiến thứ 7: Table 2. Why is the adsorption capacity “minus”? It is not correct. Please carefully redetermine Langmuir’s parameters from a linear plot of isotherm data (y = ax+b). I recommend the authors better draw the Ce/qe linear diagram versus Ce on the Langmuir model.
+ Trả lời: Các tác giả đồng ý với ý kiến của phản biện và đã tính toán lại cẩn thận, đặc biệt đối với mô hình hấp phụ Langmuir. Khi tính toán, giá trị b (b= 1/qm) trong phương trình y = ax + b có giá trị âm, do đó giá trị qm < 0, chứng tỏ quá trình hấp phụ MB không theo mô hình Langmuir. Mặc dù giá trị R2 của mô hình Langmuir và của mô hình Freundlich đều cao, R2 = 0,9968, nhưng giá trị qm của mô hình Freundlich lớn hơn 0, do đó, mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich phù hợp khá tốt với nồng độ thử nghiệm. Kết quả cho thấy cơ chế hấp phụ trên bề mặt dị thể, bề mặt không đồng nhất, hấp phụ đa lớp, điều này cũng phù hợp với đặc trưng vật liệu tổng hợp được.
- Ý kiến thứ 8: Please cite the reference for the Temkin model [image: ]
	The linear equations of the Temkin models is given as follows:
qe = BT.lnKT + BT.lnCe
BT = RT/b
	and plot of qe vs. lnCe
+ Trả lời: Mô hình hấp phụ Temkin được tham khảo theo nghiên cứu của Kunping Liu [8]. Tuy nhiên, khi kiểm tra ngược lại kết quả bài báo của Kunping Liu và tham khảo tài liệu khác [9]  thì cách tính là:




	qe (mg/g)
	ln Ce

	16,29
	0,04

	32,81
	0,67

	48,93
	1,13

	65,28
	1,41

	81,32
	1,66


y = -0,21872 + 0,02454x 

 = 0,02454 (J/mol)

= 0,000135 (L/mg)
Trên đây là toàn bộ các giải trình của Tác giả về các ý kiến đóng góp của các Phản biện.
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